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TÓM TẮT
Tính từ là một trong 3 loại thực từ có tần suất xuất hiện nhiều trong câu và làm thành phần vị ngữ, bổ ngữ, chủ ngữ trong câu. Tính từ có hai loại, tính từ chỉ tính chất và tính từ chỉ trạng thái (tính từ trạng thái). Giữa hai ngôn ngữ tiếng Trung Quốc và tiếng Việt, tính từ trạng thái có nhiều cấu hình, do đó, khi phiên dịch từ tiếng Việt sang tiếng Trung có nhiều cách. Bài viết này nêu ra một số cách phiên dịch tính từ trạng thái từ tiếng Việt sang tiếng Trung Quốc nhằm giúp cho người học, phiên dịch viên có những phương pháp tốt trong học tập cũng như những kỹ thuật trong phiên dịch.
Từ khóa: tính từ trạng thái, phương pháp phiên dịch

Adjectives are one of three types of real words that appear frequently in sentences and act as predicate, complement, and subject components in a sentence. Adjectives are of two types, adjectives of properties and adjectives of status (adjectives of state). Between the Chinese and Vietnamese languages, modal adjectives have many configurations, so when translating from Vietnamese to Chinese there are many ways. This article outlines some ways to translate modal adjectives from Vietnamese to Chinese in order to help learners and interpreters have good methods in learning as well as techniques in translation.
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Đặt vấn đề
Tính từ trạng thái trong tiếng Việt và tiếng Trung Quốc có những dạng cấu hình giống và khác nhau. Quá trình phiên dịch từ tiếng Việt sang tiếng Trung Quốc là một quá trình dịch khá khó. Cấu hình của tính từ trạng thái trong tiếng Việt có nhiều cách dịch tương ứng sang tiếng Trung Quốc và ngược lại, trong đó có những dạng có cách dịch đối ứng và cũng có những cách dịch khác. Bài viết này sẽ tìm hiểu và nêu ra một số phương pháp dịch dành cho tính từ trạng thái từ tiếng Việt sang tiếng Trung Quốc. 
1. Cấu hình của tính từ trạng thái trong tiếng Trung Quốc và tiếng Việt
	Tính từ trạng thái trong tiếng Trung Quốc có nhiều dạng, mỗi dạng mang một cấu hình khác nhau. 
	Dạng thứ nhất là tính từ trạng thái song âm tiết, dạng từ ghép, ví dụ: 碧绿、亮堂、圆满、冰凉……
	Dạng thứ hai là tính từ trạng thái đa âm tiết có cấu hình theo hình thức trùng điệp (lặp lại), có thể chia nhóm này ra thành năm dạng nhỏ như sau: 
a. Dạng AA: 红红、绿绿、黄黄、白白…
b. Dạng AABB: 高高兴兴、干干净净、多多少少…
c. Dạng ABAB: 雪白雪白、通红通红、冰凉冰凉…
d. Dạng ABB: 干巴巴、热乎乎、凶巴巴、…
e. Dạng A里AB: 糊里糊涂、怪里怪气、土里土气…
Theo tác giả Nguyễn Kim Thản, chia tính từ làm nhiều loại trong đó loại tính từ trạng thái trong tiếng Việt có các dạng như sau: 
Dạng từ ghép, song âm tiết: AB, Ax
Dạng từ trùng điệp (lặp lại) theo các hình thức: AA, AABB, ABB, Aa’AB
a. Dạng AA: đo đỏ, trăng trắng, vàng vàng, tim tím …
b. Dạng AABB: mừng mừng tủi tủi, vội vội vàng vàng …
c. Dạng ABB: nóng hôi hổi, xanh biên biếc, xa vời vợi …
d. Dạng Aa’AB: nhí nha nhí nhảnh, hớn ha hớn hở, đú đa đú đởn …
2. Điểm giống và khác nhau về cấu hình của tính từ trạng thái trong hai ngôn ngữ
	Theo cấu hình giữa hai ngôn ngữ, chúng ta có thể thấy có sự tương đồng khá nhiều, tuy nhiên xét về mặt ngữ nghĩa thì có những loại ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. 
2.1 Điểm giống nhau của tính từ trạng thái giữa hai ngôn ngữ
	Thứ nhất xét về cấu hình thì chúng ta có dạng tính từ song âm tiết dạng từ ghép, trong hai ngôn ngữ sẽ có loại AB, chúng ta cùng xem ví dụ: 
	Tiếng Trung Quốc: 碧绿、亮堂、圆满、冰凉
	Tiếng Việt: vui vẻ, lạnh lẽo, nhanh nhẹn …
	Các dạng trùng điệp trong hai ngôn ngữ cũng giống nhau, trong tiếng Trung có hình thức: AA, AABB, ABB và A里AB, còn trong tiếng Việt cũng có hình thức tương tự. 
2.2 Điểm khác nhau của tính từ trạng thái giữa hai ngôn ngữ
	Trong hai ngôn ngữ dạng trùng lặp tính từ khác nhau ở dạng ABAB, tiếng Trung có dạng ABAB, nhưng trong tiếng Việt thì không có hình thức này. 
	Ngoài ra điểm khác nhau giữa hai ngôn ngữ chính là mặt ngữ nghĩa, tuy có hình thức giống nhau nhưng có những trường hợp nghĩa khác nhau. 
	Thứ 1: Hình thức Ax trong tiếng Việt là một loại tính từ mang đặc trưng riêng của người Việt Nam, trong đó A là tính từ gốc, còn x là một hậu tố có chức năng là điểm tô, bổ nghĩa thêm cho tính từ A, thành phần hậu tố này kết hợp với tính từ trước nó được sử dụng riêng dành cho tính từ trước đó, x đôi khi chỉ là một từ không có nghĩa riêng, cố định hoặc là một bổ ngữ của tính từ, sau khi ghép lại tạo thành một tính từ mang màu sắc hình tượng phong phú. Ví dụ: Vàng hoe, đỏ lòm, đỏ lè, chán ngắt, nhanh nhẩu, nóng hổi, …
	Thứ 2: Hình thức AA trong tiếng Việt là hình thức lặp lại hay còn gọi là láy lại trong tiếng Việt, có nghĩa sẽ bị giảm mức độ xuống, nhưng trong tiếng Trung lại có nghĩa là mức độ được tăng lên. Do đó, hình thức này khi dịch giữa hai ngôn ngữ cần phải cẩn thận. 
	Thứ 3: Hình thức ABAB trong tiếng Trung so với tiếng Việt hầu như không có xuất hiện dạng này, do đó trong phiên dịch chúng ta cũng cần cân nhắc cách dịch sao cho trung thực với nghĩa gốc.
3. Một số cách dịch tính từ trạng thái từ tiếng Trung Quốc sang tiếng Việt. 
3.1 Cách dịch đối dịch
	Cách dịch này là dịch đối ứng giữa hai ngôn ngữ, trong tiếng Việt và tiếng Trung có tính từ mang nghĩa tương đồng, tương tự chúng ta có thể dịch ra. Ví dụ: 
	Lạnh nhạt = 冷淡 			Sáng sủa = 亮堂
	Xanh biếc = 碧绿			Mệt mỏi = 疲惫
3.2 Cách dịch giữ nguyên hình thức
Những hình thức tương đồng giữa hai ngôn ngữ, khi dịch chúng ta cố gắng dựa vào hình thức sẵn có, giữ nguyên hình thức trong văn dịch. Cụ thể như sau 
Hình thức AABB chúng ta có thể giữ nguyên hình thức này khi tiến hành dịch ra tiếng Trung Quốc, ví dụ: 
Vội vội vàng vàng = 急急忙忙
Vui vui mừng mừng = 高高兴兴
Hình thức ABB, tương tự chúng ta cũng có thể giữ nguyên hình thức khi dịch thành tiếng Trung, ví dụ: 
Nóng hôi hổi = 热乎乎
Buồn rười rượi = 闷沉沉
Chậm rì rì = 慢悠悠
Đen xì xì = 黑漆漆
Hình thức Aa’AB trong tiếng Việt, chúng ta có thể cố gắng giữ nguyên hình thức này trong tiếng Trung khi chuyển dịch. Ví dụ: 
Hồ đà hồ đồ = 糊里糊涂
3.3 Cách dịch theo nghĩa
	Khi chuyển dịch sang tiếng Trung chúng ta có thể áp dụng cách dịch theo nghĩa để dịch ra đối với tính từ trạng thái với hình thức lặp lại AA, Ax và một số hình thức khác không thể dịch ra tiếng Việt. Khi chuyển dịch theo ý nghĩa, chúng ta có thể cố hết sức giữ lại nghĩa đúng của tính từ trạng thái, đó là mức độ tăng lên của tính từ trạng thái.
	Trường hợp tính từ trạng thái hình thức AA trong tiếng Việt, chúng ta có thể chuyển dịch thành tiếng Trung có thêm từ 略微、稍微、略、微、有点儿…, ví dụ: 
	Cao cao = 微高、略高
	Beo béo = 微胖、略胖
	Trường hợp tính từ trạng thái hình thức Ax trong tiếng Việt, chúng ta có thể dựa vào đặc trưng ngữ pháp của Ax để chuyển dịch sang tiếng Trung Quốc. Đặc trưng ngữ pháp của Ax có hai loại, loại thứ nhất x là bổ ngữ, bổ nghĩa cho tính từ A, thường là bổ sung ý nghĩa đạt đến một mức độ nào đó cho tính từ đứng trước nó, hay nói cách khác là tính từ A đạt đến một mức độ x, hoặc A đạt đến một mức độ tương đương với trạng thái x, với loại này khi chuyển dịch chúng ta có thể sử dụng tính từ trạng thái theo hình thức ABB trong tiếng Trung, hoặc sử dụng chuyển dịch x theo dạng bổ ngữ mức độ hoặc bổ ngữ chỉ kết quả trong tiếng Trung. Ví dụ: 
(1) đen thui = 黑漆漆的
(2) tròn vo = 圆溜溜的
(3) lép kẹp = 凹落的、扁扁的
Trong ba ví dụ trên chúng ta có thể rõ khi chuyển dịch, ý nghĩa hoàn toàn tương đồng với ý nghĩa trong tiếng Việt. 
(4) mệt nhoài = 累得要命、精疲力尽
(5) đau điếng = 通煞煞、痛刺心扉
(6) béo múp = 胖嘟嘟的、胖圆圆的
(7) ngọt lịm = 浓甜、甜蜜蜜的、甜到尽头
Trong ví dụ (4), (5), (6), (7) cho chúng ta thấy khi chuyển dịch có thể vẫn sử dụng hình thức ABB trong tiếng Trung Quốc hoặc dịch theo dạng x là bổ ngữ kết quả hoặc bổ ngữ mức độ trong tiếng Trung, như ví dụ (4), (5), (7). 
Tính từ trạng thái trong tiếng Việt rất phong phú, khi chuyển dịch sang tiếng Trung cần xem xét nhiều vào kết cấu hình thức để có thể dịch chính xác và tuân thủ theo tiêu chuẩn dịch đó là trung thành với văn dịch. Trên đây là một số phương pháp dịch có thể tham khảo giúp người học và người dạy tiếng Trung, tiếng Việt có cái nhìn tổng quát hơn về tính từ trạng thái trong tiếng Trung và tiếng Việt. 
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